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CHUYÊN ĐỀ CỤM:
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP
TRONG GIẢNG DẠY BỘ MÔN SINH HỌC-KHOA HỌC TỰ NHIÊN.

I/ Mở đầu:
     Ngày nay, việc đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức và phương tiện dạy học để chuẩn bị cho thế hệ trẻ có đủ khả năng làm chủ được nền khoa học kĩ thuật hiện đại là vấn đề cấp thiết. Nền giáo dục nước ta đang từng bước đổi mới về mọi mặt để có thể đào tạo được những người lao động có năng lực đáp ứng được mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hội nghị Trung ương 8 khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo với mục tiêu tổng quát: “Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả”, “Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lí tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lí, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc”. Trong quá trình dạy học, các phương tiện dạy học sẽ giảm nhẹ công việc của GV và giúp cho HS tiếp thu kiến thức một cách thuận lợi hơn.
     Luật giáo dục của nước ta đã nêu rõ: “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tính tự giác chủ động, tư duy sáng tạo của người học, bồi dưỡng năng lực tự học, lòng say mê học tập, ý chí vươn lên”. 
    Việc đổi mới là: “Lấy học sinh làm trung tâm và phát huy tính tích cực sáng tạo, tự học, tự nghiên cứu ở học sinh.”
    Sử dụng phiếu học tập trong bộ môn sinh học - KHTN giúp học sinh phát huy tính năng động, tự giác, chủ động trong học tập. 
      + Học với tinh thần cầu tiến, yêu thích môn học.
      + Học là phải hiểu, chứ không chỉ là học vẹt .
      + Học để ứng dụng được vào cuộc sống hằng ngày, để giải thích được thế giới xung quanh. 
     Một trong những phương tiện dạy học tỏ ra khá hiệu quả là Phiếu học tập (PHT). Có không ít các thầy cô giáo đã từng sử dụng PHT trong quá trình dạy học. Tuy nhiên, sự hiểu biết và nghiên cứu đầy đủ về PHT cũng còn là vấn đề trong dạy học nói chung, trong dạy học môn Sinh học - KHTN nói riêng. Từ những lí do trên, nhóm bộ môn Sinh học trường THCS Trần Hưng Đạo xây dựng chuyên đề sinh hoạt Cụm lần này với nội dung: “Hiệu quả sử dụng phiếu học tập trong giảng dạy bộ môn Sinh học - Khoa học tự nhiên”.
II/ Nội dung chuyên đề:
A. Khái niệm chung về phương pháp sử dụng phiếu học tập:
1. Khái niệm phiếu học tập:
    Phiếu học tập là tờ giấy rời trên đó ghi các câu hỏi, bài tập, nhiệm vụ học tập... Kèm theo các gợi ý, hướng dẫn học sinh thực hiện hoặc ghi các thông tin cần thiết để mở rộng kiến thức, bổ sung kiến thức, tìm hiểu nội dung hoặc củng cố bài học. 
2. Vai trò phiếu học tập:
  - Cung cấp thông tin và sự kiện chứa đựng thông tin, dữ liệu hoặc sự kiện, dùng làm cơ sở cho một hoạt động nhận thức nào đó. 
  - Công cụ hoạt động và giao tiếp: Công cụ hoạt động và giao tiếp yêu cầu HS giải quyết hoặc thực hiện kèm theo những hướng dẫn, gợi ý cách làm. 
3. Phân loại phiếu học tập:  
 a/ Theo mục đích sử dụng:
  + Phiếu dùng để giảng bài mới:
 VD: Bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên (KHTN6)
   Sắp xếp các hiện tượng ở hình 1.1 vào ba lĩnh vực chính của KHTN bằng cách đánh dấu "X" vào bảng?     [image: Em hãy chép bảng 1.1 vào vở rồi sắp xếp các hiện tượng ở hình 1.1 vào ba lĩnh vực chính]
VD: Bài 27: Vi khuẩn (KHTN 6)
- Quan sát hình 27.1, nhận xét về hình dạng của các loài vi khuẩn, dựa vào hình dạng để sắp xếp chúng vào các nhóm khác nhau.(hình que, hình xoắn, hình cầu)
[image: Quan sát hình 27.1, nhận xét về hình dạng của các loài vi khuẩn, dựa vào hình dạng]
 - Quan sát hình 27.2, trình bày cấu tạo của tế bào vi khuẩn. Vì sao nói vi khuẩn là sinh vật có cấu tạo cơ thể đơn giản nhất trong giới sống?
                            [image: Quan sát hình 27.2, trình bày cấu tạo của tế bào vi khuẩn. Vì sao nói vi khuẩn]
 + Phiếu dùng để ôn tập: 
 VD: Bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên;  Bài 3: Sử dụng kính lúp (KHTN6)
          1/ Đối tượng nghiên cứu nào sau đây là của khoa học tự nhiên?
  A. Nghiên cứu về tâm lí của vận động viên bóng đá.
  B. Nghiên cứu về lịch sử hình thành vũ trụ.
  C. Nghiên cứu về ngoại ngữ.
  D. Nghiên cứu về luật đi đường.
         2/ Công việc nào dưới đây không phù hợp với việc sử dụng kính lúp?
  A. Người già đọc sách.                               B. Sửa chữa đồng hồ.
  C. Khâu vá                                                  D. Quan sát một vật ở rất xa.
  + Phiếu kiểm tra bài cũ: 
 VD: Bài 19: Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào (KHTN6)
[image: Bài 19. Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào]
 …….
b/ Theo nội dung: 
  + Phiếu thông tin:
 VD: Bài 4: Sử dụng kính hiển vi quang học (KHTN6)
     Ca-mê-ra (camera) (Hình 4.2) có khả năng phóng to từ 40 lần đến 1000 lần, cho phép vừa quan sát vừa chụp ảnh và lưu vào máy tính. Em hãy tìm hiểu thêm các thông tin về loại thiết bị này để chia sẻ với các bạn trong lớp.
                                      [image: ]
  + Phiếu bài tập 
 VD: Bài 19: Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào (KHTN6)
    So sánh sự giống và khác nhau giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực:	
	
	Tế bào nhân sơ
	Tế bào nhân thực

	Giống
	

	Khác
	
	


  VD: Bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệng (Sinh 8)
         Hoàn thành bảng bài tập 25.1
	Biến đổi thức ăn ở khoang miệng
	Các hoạt động tham gia
	Các cơ quan thực hiện hoạt động
	Tác dụng của hoạt động

	Biến đổi lí học
	
	
	

	Biến đổi hóa học
	
	
	


  + Phiếu yêu cầu: 
 VD: Bài 19: Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào (KHTN6)
    Hãy điền tên các thành phần của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực vào các ô trống trong hình 19.1 cho phù hợp.
           [image: Bài 19. Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào]

  + Phiếu thực hành: 
 VD: Bài 21: Thực hành: Quan sát và phân biệt một số loại tế bào (KHTN6)
   Vẽ lại các loại tế bào đã quan sát được bằng kính hiển vi: Tế bào biểu bì vảy hành; Tế bào trứng cá.
      Tế bào biểu bì vảy hành:                                 Tế bào trứng cá:
      [image: C:\Users\NGUYEN TRAN Computer\Downloads\cau-hoi-1-trang-74-bai-21-khoa-hoc-tu-nhien-lop-6-ket-noi.png]                     [image: ]       
 c/ Theo mức độ khó:
  + Phiếu liên hệ kiến thức 
 VD: Bài 19: Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào (KHTN6)
                           Hãy hoàn thành bảng dưới đây
[image: Bài 19. Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào]
  
+ Phiếu chọn lọc, hệ thống hoá: 
 VD: Bài 25: Hệ thống phân loại sinh vật (KHTN6)
      Quan sát hình 25.4 và cho biết sinh vật được chia thành những giới nào?
[image: C:\Users\NGUYEN TRAN Computer\Downloads\cau-hoi-3-trang-88-bai-25-khoa-hoc-tu-nhien-lop-6-ket-noi-1.png]
  + Phiếu bài tập nhận thức:
 VD: Bài 18: Tế bào – Đơn vị cơ bản của sự sống (KHTN6)
 Khi thảo luận về kích thước và hình dạng tế bào, bốn bạn học sinh có ý kiến như sau:
[image: Khi thảo luận về kích thước và hình dạng tế bào, bốn bạn học sinh có ý kiến như sau]
Đọc ý kiến của các bạn trên và trả lời các câu hỏi sau:
1. Phát biểu của bạn nào đúng?
2. Lấy ví dụ để giải thích tại sao các phát biểu khác không đúng.
Đáp án:    1. Phát biểu của bạn D đúng.
                 2. Ví dụ chứng minh:
- Ý kiến của bạn A:
  + Ví dụ: Tế bào vảy hành có hình lục giác còn tế bào hồng cầu hình đĩa lõm.
- Ý kiến của bạn B:
  + Ví dụ: Tế bào nấm men có hình cầu, kích thước chiều dài khoảng 6µm, chiều rộng khoảng 5µm. Còn tế bào biểu bì vảy hành có hình lục giác, chiều dài khoảng 200µm, chiều rộng khoảng 70µm.
- Ý kiến của bạn C:
  + Ví dụ: Tế bào vi khuẩn E.coli có chiều dài khoảng 2µm và chiều rộng khoảng 0,25 – 1 µm. Còn tế bào xương ở người có chiều rộng khoảng 5 – 20µm.
 4. Các bước thiết kế phiếu học tập:
  Bước 1: Xác định trường hợp cụ thể của việc sử dụng phiếu học tập trong bài dạy học. 
  Bước 2: Xác định nội dung của phiếu học tập, cách trình bày nội dung của phiếu học tập và hình thức thể hiện trong phiếu học tập. 
  Bước 3: Viết phiếu học tập. 
 5. Sử dụng phiếu học tập:
  - Giáo viên nêu nhiệm vụ học tập, giao phiếu học tập cho học sinh. 
  - Tiến hành quan sát, hướng dẫn và giám sát kết quả hoạt động của học sinh. 
  - Tổ chức cho một số cá nhân hoặc đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc với phiếu học tập. 
 6. Những chú ý khi xây dựng phiếu học tập:
   a. Khi học sinh chưa quen nên chọn những bài, mục có nội dung rõ ràng, dễ hiểu, ít kiến thức, sau đó nâng dần mức độ khó về kiến thức, phức tạp về nội dung. 
   b. Nên cho học sinh làm quen với những loại phiếu học tập khác nhau. 
   c. Cần xác định cơ hội sử dụng phiếu học tập và loại hình phiếu thích hợp ở từng bài, từng chương. 
 B/ Một số cách sử dụng phiếu học tập để giảng dạy môn Sinh học:
   1. Kết hợp phiếu học tập và phương pháp thảo luận nhóm: 
   - Không nên phát cho mỗi em một phiếu, tối đa 8-10 em một phiếu, tối thiểu 1 bàn đến 2 bàn một phiếu để các em thảo luận nhóm, đọc SGK, chọn lọc kiến thức, hoàn thành nội dung phiếu. 
   - Thảo luận trên lớp, giáo viên động viên mỗi nhóm cử đại diện trình bày, yêu cầu các nhóm khác lắng nghe, sau đó bổ sung, sữa chữa. Nên ấn định thời gian trình bày và phát biểu ý kiến. 
   - Phần thảo luận chỉ nên 1 – 2 ý kiến, giáo viên kết luận, đưa ra đáp án. 
   - Để động viên học sinh trình bày và phát biểu sôi nổi, giáo viên ghi nhận những em phát biểu nhiều cho vào điểm miệng hoặc điểm cộng. 
    * Ưu điểm:
    - Tất cả các thành viên trong nhóm đều tích cực tham gia thảo luận và mạnh dạn tranh luận với các nhóm khác. 
    - Cuộc thảo luận diễn ra nhanh gọn, đúng thời gian dự kiến. 
    - Khả năng tư duy của học sinh tiến bộ rõ rệt. 
    - Học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo trong quá trình tự nghiên cứu, tìm tòi kiến thức. 
   * Nhược điểm: 
    Trong quá trình giảng dạy thì còn hạn chế đối với những học sinh yếu, kém. 
   * Bài học kinh nghiệm: 
   - Ở bước chuẩn bị:
   + Xác định rõ mục tiêu hoạt động trong bài giảng. 
   + Phải lựa chọn chủ đề thảo luận phù hợp. 
   + Phải nắm vững quy trình hoạt động nhóm. 
   + Phải dự kiến để giải quyết tốt các tình huống. 
   + Phải cho học sinh thấy rõ nhiệm vụ cụ thể khi làm việc với nhóm và lợi ích của nó 
   + Phải chuẩn bị đủ điều kiện, phương tiện và thiết bị cho quá trình thảo luận. 
   - Trong quá trình thảo luận 
   + Phải tạo không khí học tập thoải mái, sinh động. 
   + Khuyến khích những học sinh còn thiếu tự tin phát biểu. 
   + Định hướng cho học sinh thảo luận đúng hướng, hướng dẫn và làm sáng tỏ những vấn đề học sinh hiểu sai. 
   + Phải thường xuyên quan sát các nhóm để nhận biết tình hình thảo luận của học sinh mà uốn nắn kịp thời. 
   + Phải xử lý nhanh những tình huống học sinh lúng túng. 
   + Tôn trọng tất cả các ý kiến, quan điểm, khuyến khích học sinh suy nghĩ và phát biểu đồng thời khen thưởng những nỗ lự, cố gắng của các em. 
   - Phần cuối quá trình thảo luận
   + Tóm tắt phần thảo luận. 
   + Đưa ra kết quả đúng. 
   + Liên hệ trở lại kết quả thảo luận của học sinh để đánh giá năng lực khả năng nhận thức của học sinh. 
   + Kiểm tra lần cuối xem học sinh hiểu vấn đề chưa. 
   - Một số ví dụ dùng phiếu học tập trong giảng dạy:
VD: Bài 38: Đa dạng sinh học (KHTN6)
a) Quan sát hình 38.3 và cho biết điều gì sẽ xảy ra nếu các loài sau trong hình bị giảm số lượng hoặc biến mất.
1. Cú mèo
2. Thực vật
                                [image: C:\Users\NGUYEN TRAN Computer\Downloads\cau-hoi-2-trang-135-bai-38-khoa-hoc-tu-nhien-lop-6-ket-noi-1.png]
b) Quan sát hình 38.8 và thực hiện các yêu cầu sau:
    1. Nêu sự suy giảm đa dạng sinh học do phá rừng. Phân tích những tác hại do suy giảm đa dạng sinh học từ việc phá rừng có thể gây ra.
   2. Nêu thêm những tác hại khác của suy giảm đa dạng sinh học, từ đó cho biết vì sao cần phải bảo vệ đa dạng sinh học.
[image: C:\Users\NGUYEN TRAN Computer\Downloads\cau-hoi-6-trang-137-bai-38-khoa-hoc-tu-nhien-lop-6-ket-noi-1.png]
2/ Kết hợp thẻ học tập và phương pháp trực quan:
   a. Phiếu học tập sẽ trở thành thẻ học tập: 
   + Là những thẻ mang hình ảnh có tính chất rõ, đẹp, dễ dàng quan sát bằng mắt thường. 
   + Qua quan sát hình ảnh trên thẻ, học sinh sẽ phát hiện và thu nhận các kiến thức mới, củng cố các kiến thức đã học 
   + Từ đó làm phong phú thêm kiến thúc cho học sinh, bổ sung về hình ảnh cho các ví dụ mà sách giáo khoa không thể mang tải hết được. 
   + Khi sử dụng thẻ học tập trong nhóm bài kiến thức hình thái cho hiệu quả cao. 
   * Về phía giáo viên: Giáo viên chuẩn bị sẵn các bộ thẻ học tập. 
   * Về phía học sinh: Học sinh chuẩn bị thẻ cho nhóm của mình dưới sự hướng dẫn của giáo viên. 
    Sưu tập ảnh trên internet: 
   + Với các từ khóa được gợi ý trong mỗi bài, sau đó in ra trên khổ giấy A4 
   + Học sinh có thể lên mạng lấy hình ảnh 
   + Học sinh rèn kỹ năng làm việc với máy tính, áp dụng công nghệ thông tin cho việc học. 
    Chụp ảnh:
   + Các em sẽ quan sát xung quanh để tìm kiếm mẫu vật bài học cần, dùng máy ảnh chụp lại. 
   + Học sinh thích thú nhất vì hầu hết các mẫu vật đều là những thực vật quanh mình. 
   + Giáo dục cho các em lòng yêu thiên nhiên. 
   Các mẫu ép:
   + Giáo viên hướng dẫn cho học sinh cách ép mẫu làm thành thẻ học tập. 
   + Giúp cho học sinh kỹ năng thực hành, rèn sự khéo léo và tính kiên nhẫn 
    * Ưu điểm: 
   + Xây dựng các kỹ năng sống, lòng yêu quý và bảo vệ thiên nhiên, gây hứng thú với bộ môn Sinh học. 
   + Là công cụ giúp giáo viên dễ dàng tạo hứng thú môn học cho học sinh. 
   + Phát huy tính tích cực của học sinh và hiệu quả thẻ học tập. 
   + Sử dụng thẻ học tập cho nhóm bài có kiến thức hình thái. 
   * Nhược điểm: 
   + Không phải bất cứ học sinh nào cũng có điều kiện để thực hiện việc sưu tập ảnh 
   + Những học sinh lười, quậy phá không làm. 
   * Bài học kinh nghiệm
   + Thẻ học tập được hoàn thành thì giáo viên phải giữ, bảo quản để bổ sung vào các lớp dạy sau.
   + GV cần giành nhiều thời gian đầu tư như là một món đồ dùng dạy học để có thể áp dụng được trong nhiều tiết học. 
   b. Một số ví dụ dùng thẻ học tập trong giảng dạy:
VD: Bài 34: Thực vật (KHTN6)
 Quan sát hình 34.1 và 34.2, nhận xét về kích thước và môi trường sống của thực vật.
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VD: Bài 18: Tế bào – Đơn vị cơ bản của sự sống (KHTN6)
Quan sát hình 18.1, nêu nhận xét về hình dạng tế bào
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III/ Kết luận: Qua thực hiện chuyên đề, nhóm bộ môn chúng tôi thấy có nhiều ưu điểm trong quá trình dạy học:
   + Phiếu học tập là sáng kiến phù hợp với xu hướng Giáo dục hiện nay. 
   + Sử dụng đúng cách sẽ thật sự mang lại hiệu quả học tập cho học sinh. 
   + Có tác dụng tốt trong việc xây dựng ý thức tập thể và dựng niềm tin về bản thân cho mỗi HS. 
   + Học sinh nắm bắt kiến thức một cách tích cực, khả năng tự học và tự nghiên cứu của học sinh tăng lên. 
   + Học sinh sẽ khắc sâu kiến thức vừa ghi nhận,…
[bookmark: _GoBack]     Tuy nhiên trong quá trình thực hiện chuyên đề và tiết dạy minh họa không thể tránh khỏi nhiều thiếu sót, chúng tôi mong nhận được nhiều sự chia sẻ từ các thầy cô, đồng nghiệp giúp cho chuyên đề này có hiệu quả tốt hơn.
      Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!
                                                                         Đại Nghĩa, ngày 22 tháng11 năm 2021  
                                                                                         Nhóm bộ môn KHTN 
                                                                                Trường THCS Trần Hưng Đạo
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